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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Số: 2525/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 26 tháng 10 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước 
thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số            587/TTr-STNMT ngày 19 tháng 10 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Sơn La cụ thể như sau:

1. Dự án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường và khu tái định cư cho dự án 

1.1. Giá đất ở đô thị xây dựng tượng đài Bác Hồ

	- Vị trí 1 ngã ba Tô Hiệu:

	12.000.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường Điện Biên (đoạn từ Bảo hiểm Viễn Đông đến hết Đội thuế phường Tô Hiệu):
	9.600.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ cổng Tỉnh ủy đến hết cống Nà Coóng):
	8.344.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường quy hoạch 25 m:
	6.235.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường quy hoạch 5,5 m dọc suối Nậm La:
	3.940.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường quy hoạch từ 3,5 m đến dưới 5,5 m:
	3.000.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường bê tông trên 2,5 m:
	1.800.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường bê tông dưới 2,5 m:
	1.200.000 đồng/m2.


1.2. Giá đất nông nghiệp
	- Giá đất trồng chuyên trồng lúa (ruộng 02 vụ lúa):

	65.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng lúa nước còn lại (ruộng 01 vụ lúa):
	47.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây hàng năm:
	45.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	45.000 đồng/m2.

	- Giá đất nuôi trồng thủy sản:
	65.000 đông/m2.



2. Dự án xây dựng 3 trạm bơm thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
2.1. Giá đất ở đô thị

	Vị trí 1 đường bê tông dưới 2,5 m nội thành phố:           
	1.200.000 đồng/m2.


2.2. Giá đất nông nghiệp

	Giá đất nuôi trồng thủy sản: 
	65.000 đồng/m2.



3. Dự án xây dựng chợ Noong Đúc, phường Chiềng Sinh
3.1. Giá đất ở đô thị
	- Vị trí 1 ngã ba đường Lê Duẩn giao với đường Lê  Trọng Tấn (250 m đi các hướng):
	7.550.000 đồng/m2.

	- Vị trí 2 ngã ba đường Lê Duẩn giao với đường Lê  Trọng Tấn (250 m đi các hướng): 
	2.640.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường nhánh có mặt đường rộng trên 2,5 m nội thành phố (đổ bê tông):
	1.800.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường nhánh có mặt đường rộng dưới 2,5 m nội thành phố (đổ bê tông):
	1.200.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường Lê Duẩn (đoạn từ hết viện quân y 6 đến hết đất trường trung học cơ sở Chiềng Sinh): 
	7.950.000 đồng/m2.

	- Vị trí 2 đường Lê Duẩn (đoạn từ hết viện quân y 6 đến hết đất trường trung học cơ sở Chiềng Sinh):
	3.975.000 đồng/m2.


3.2. Giá đất nông nghiệp

	- Giá đất trồng cây hàng năm: 
	45.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm: 
	45.000 đồng/m2.

	- Giá đất nuôi trồng thủy sản: 
	65.000 đồng/m2.


4. Dự án Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng - bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

4.1. Giá đất ở đô thị

	- Vị trí 2 ngã ba Quyết Thắng:
	6.000.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường nhánh từ đường Trần Đăng Ninh đến Cục Thú y:
	4.140.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường từ Chi cục Thú y đến hết trại lợn cũ:
	1.800.000 đồng/m2.


4.2. Giá đất nông nghiệp

	Giá đất nuôi trồng thủy sản: 
	65.000 đồng/m2.


5. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ ngã tư cơ khí
5.1. Giá đất ở đô thị
	Vị trí 1 đường Hùng Vương (Quốc lộ 6 cũ) đoạn từ ngã ba Lê Duẩn đến hết địa phận thành phố Sơn La:
	3.000.000 đồng/m2.


5.2. Giá đất nông nghiệp

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	45.000 đồng/m2;

	- Giá đất nuôi trồng thủy sản:
	65.000 đồng/m2.


6. Dự án xây dựng mương thoát nước từ điểm tái định cư tập trung đô thị Noong Đúc phường Chiềng Sinh ra hệ thống thoát nước chung trong khu vực

6.1. Giá đất ở đô thị

	Vị trí 1 đường đất rộng trên 2,5 m:
	1.680.000 đồng/m2.


6.2. Giá đất nông nghiệp

	- Giá đất trồng cây hàng năm:
	44.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	45.000 đồng/m2.


7. Dự án xây dựng Trạm y tế xã Chiềng Cọ
	Giá đất trồng cây lâu năm: 
	30.000 đồng/m2.


8. Dự án xây dựng hoàn thiện trường Đại học Tây Bắc

8.1. Giá đất ở đô thị

	- Vị trí 1 đường đất rộng trên 2,5 m:
	1.680.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường đất rộng dưới 2,5 m:
	1.064.000 đồng/m2.


8.2. Giá đất nông nghiệp

	- Giá đất trồng cây hàng năm:
	44.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	45.000 đồng/m2.


9. Dự án xây dựng đường vào trạm y tế Chiềng Cơi

Giá đất nông nghiệp

	- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ lúa):
	65.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	45.000 đồng/m2.


Điều 2. Giao UBND thành phố Sơn La căn cứ giá đất cụ thể tại Điều 1 Quyết định này, chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, các phòng, đơn vị có liên quan áp giá bồi thường, chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;                (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.
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